
Stt SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Đọc
Ghi chú

1 T08154 Phạm Minh Anh 17/09/2000 Cần Thơ 350

2 T08155 Trần Văn Cường Anh 19/07/1998 Cần Thơ 330

3 T08156 Nguyễn Gia Bảo 29/09/2000 Cần Thơ 330

4 T08158 Hồ Thảo Bình 10/01/2000 Vĩnh Long 425

5 T08164 Đỗ Khánh Duy 09/06/2000 Sóc Trăng 325

6 T08170 Trần Nhật Duy 24/01/2001 Cà Mau 315

7 T08172 Đào Mỹ Duyên 04/02/2001 Cần Thơ 250

8 T08173 Huỳnh Hữu Kỳ Duyên 29/11/2000 Cần Thơ 245

9 T08180 Đặng Phước Đức 26/01/1999 Cần Thơ 400

10 T08189 Hồ Trung Hậu 06/01/1999 Kiên Giang 310

11 T08191 Lê Thanh Quí Hiếu 27/10/1999 Cần Thơ 240

12 T08192 Phạm Nguyễn Thành Hiếu 07/09/2000 Kiên Giang 225

13 T08200 Phạm Đình Khôi 31/05/2000 Hậu Giang 285

14 T08202 Trần Kim Liên 27/08/1996 Cần Thơ 300

15 T08205 Phạm Phúc Lộc 03/01/2000 Cần Thơ 290

16 T08206 Nguyễn Văn Đức Minh 12/06/2000 Đồng Tháp 235

17 T08207 Phan Phạm Anh Minh 19/08/2000 Bạc Liêu 230

18 T08209 Nguyễn Kim Mỹ 23/10/1997 Cà Mau 295
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19 T08210 Vương Khải Nam 25/07/2000 Cần Thơ 305

20 T08216 Huỳnh Tuyết Nhung 26/02/2002 Cà Mau 240

21 T08218 Lê Huỳnh Kiều Oanh 06/09/2000 An Giang 235

22 T08235 Huỳnh Trần Cẩm Tú 01/08/2000 Cần Thơ 270

23 T08240 Tống Thanh Thảo 04/04/2000 Tiền Giang 445

24 T08249 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/09/2003 Cần Thơ 350

25 T08252 Lê Thị Ngọc Trâm 12/07/2000 Trà Vinh 355

26 T08253 Dư Bảo Trân 03/08/2000 Cần Thơ 340

27 T08254 Võ Hồng Trân 14/04/2000 Cà Mau 315

28 T08258 Hà Thế Vinh 05/12/1999 Đồng Tháp 290

29 T08259 Võ Hoàng Vinh 14/05/1999 Cà Mau 300

30 T08261 Nguyễn Thị Bảo Xuyên 29/09/2000 Cần Thơ 275

31 T08264 Tiết Hồng Nho 19/04/2000 Đồng Tháp 245

32 T08272 Trần Thanh Dáng Thơ 25/03/1999 Cần Thơ 295

33 T08274 Đoàn Thanh Trúc 16/06/2000 Cần Thơ 255

Danh sách: 33 thí sinh Cần Thơ, ngày       tháng 3 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


